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Chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam bắt đầu tư người nông dân/ nông dân hợp đồng phụ trách việc lựa chọn con giống, phân bón và thực hiện công đoạn sản xuất, thu hái và sơ chế. Tiếp theo thương nhân thu mua thường thu mua từ nông dân trên cùng khu vực và chuyển đến doanh nghiệp chế biến hoặc các tiểu thương ở trung tâm thu mua/ các chợ đầu mối hoặc các doanh nghiệp thương mại, xuất khẩu.
1. Các thành phần trong chuỗi cung ứng 

rau quả xuất khẩu Việt NamCấu trúc chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam được thể hiện theo biểu đồ sau:
Hình 1: cấu trúc chuỗi cung ứng rau quâ xuất khẩu Vỉệt Nam

Nguồn: Tác giã tổng hợp

1.1. Người nông dân/nông dân hợp đồngDiện tích đất canh tác trồng rau quả tại Việt Nam tăng đều trong những năm gần đây, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đồng bằng sông Hồng hiện là 2 vùng chủ lực khi khu vực này chiếm 12/14 loại trái cây chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, tại 2 vùng Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, việc sản xuất đa phần đang ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún; chất lượng chưa đồng đều, chưa có nhiều sản phẩm thương hiệu, chứng nhận nguồn gốc, quy trình đạt chuẩn quy định.Phát triển chuỗi cung ứng được đánh giá có thể mang lại nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nhưng đến nay số lượng công ty Việt Nam trong ngành hỗ trợ có đủ năng lực để tham gia chuỗi cung ứng còn quá ít.Về giống cây: Trong sản xuất nông nghiệp, giống là nhân tố quan trọng quyết định năng suất, sản lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế. Hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều cơ sở kinh doanh buôn bán giống cây trồng đã cung ứng tất cả các giống cây ăn quả, cây công nghiệp, rau màu.Về phân bón: Hiện nay trên thị trường trong nước có rất nhiều công ty phân bón cung cấp các sản 

phẩm phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh phù hợp cho sản xuất rau an toàn như công ty phân bón Bình Điền, công ty Hiếu Giang...
1.2. Thương nhân thu muaThương nhân thu mua thường thu mua từ nông dân trên cùng khu vực (mua quanh năm). Theo đơn đặt hàng của nơi tiêu thụ, họ hợp đồng lại với người sản xuất bằng cam kết đặt hàng (ràng buộc bằng tín chấp, sổ theo dõi, không cần thủ tục) về chủng loại, số lượng; riêng giá cả phụ thuộc vào biến động của thị trường. Sau đó thu mua và cung ứng cho các đơn vị đặt hàng.Hiện nay, số lượng các công ty thu mua đã tăng lên rất nhiều qua các năm. Các công ty thường giao dịch với nhóm nông dân hoặc tổ san xuất, có điểm tập kết và công ty tự chuyên chở về điểm sơ chế. Công ty thu mua ở dạng nguyên cây và tự sơ chế theo yêu cầu của khách hàng. Hợp tác xã thì thu mua tại điểm sơ chế của mình còn nông dân tự mang đến và hàng đã tự sơ chế.
1.3. Tiểu thươngTiểu thương là những người thu mua rau quả tại các trung tâm thu mua hay chợ đầu mối, đây là những khu vực tập kết rau quả của thương nhân thu mua sau khi thu mua từ vườn của người nông dân. Hiện nay có khoảng trên 30 chợ đầu mối rau quả. Các trung tâm thu mua này đều không có cơ sở hạ tầng tốt để bảo quản hoa quả, do đó hoa quả được phân phối lại cho các nhà máy chế biến và công ty xuất khẩu có chất lượng không cao, tỷ lệ bị loại nhiều. Trên thị trường Việt Nam có đển 90% nông sản dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến thấp, chất lượng và giá trị thấp. Chất lượng của hàng nông sản Việt Nam thấp, công nghệ chế biến lạc hậu, mẫu mã chưa hấp dẫn, giá thành sản xuất cao dẫn đến cạnh tranh kém, bị ép giá trên thị trường.
1.4. Doanh nghiệp chế biếnCả nước hiện có trên 100 cơ sở chế biến quy mô công nghiệp với tổng công suất thiết kế là 300. 000 tấn sản phẩm/ năm. Ngoài ra, còn có hàng ngàn cơ
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sở chế biến quy mô nhỏ như sấy nhãn, vải, muối dưa chuột... Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở chế biến rau quả không đủ nguyên liệu sản xuất, công suất thực tế trung bình chỉ luôn đạt khoảng 30%. Rau quả chế biến sâu chỉ chiếm 10% và chủ yếu là các loại như đóng hộp, đông lạnh, pure, cô đặc, nước quả, chiên sây, muối. Rau quả Việt Nam chủ yếu được tiêu thụ■ong nước ở dạng tươi, với tỷ lệ khoảng 90%; số còn lại được dùng để chế biến và xuất khẩu.
1.5. Doanh nghiệp xuất khẩuThành phần tiếp theo trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu sang EU là nhà xuất khẩu. Các công thường kết hợp xuất khẩu các mặt hàng khác nhau như thanh long, ổi, chuối,... Các doanh nghiệpViệt Nam thường được Bộ nông nghiệp và phát ển nông thôn khuyến khích thực hiện hợp đồng in xuất với người nông dân để đảm bảo có thể giám sát hoạt động canh tác, đảm bảo chất lượng sản ph ẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.Các hoạt động của nhà xuất khẩu trong chuỗi cung ứng bao gồm tìm kiếm, tiếp nhận đơn hàng của khách hàng, mua hàng, tập hợp hàng, phân loại hàng, xử lý qua nhiệt, quản lí quá trình VHT, làm mát, định cỡ, thử nghiệm, kiểm tra, làm chính, đóng gói, nhãn mác. Thông thường, nhà xuất khẩu và ng|ười nông dân sẽ kí kết một bản hợp đồng sản xuất theo năm với những thỏa thuận về sản lượng và giá xoài để hai bên có thể dự đoán khả năng sản xuất tại các thời điểm trong năm.
1.6. Doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoàiRau quả Việt Nam đang cải thiện quy trình sản xu ít, thu hoạch, vận chuyển, tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các thị trường lớn. Nhờ 1 ừng nỗ lực trong ứng dụng công nghệ trong thu hoậch và bảo quản, lựa chọn giống và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (Global Gap, Europe Ip), rau củ và hoa quả Việt Nam đang bắt đầu thâm lầp và đạt được mức tăng trưởng nhất định ở các ị trường khó tính. Đối thủ cạnh tranh về rau quả củíi Việt Nam chủ yếu hiện nay là Trung Quốc, Ấn Độmột số quốc gia ASEAN như Thái Lan, Malaysia, 

nh
Ga nh thịvàIndonesia.
2. Phân tích tính cộng tác trong chuỗi cung 
ứng rau quả xuất khau Việt NamTại các quốc gia phát triển trên thế giới, cộng tác chuỗi cung ứng là một khái niệm đã được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế từ nhiều năm trước để3 nâng cao hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả nói riêng còn chưa hiểu rõ được tầm quan trọng đặc biệ: của cộng tác trong chuỗi cung ứng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Như vậy, có đến gần 55% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho

giú

biết có nghe qua về khái niệm "cộng tác chuỗi cung ứng”. Chính bởi kiến thức hạn hẹp về cộng tác, mức độ cộng tác của chuỗi cung ứng hiện thời tại các công ty cũng gặp nhiều khó khăn, đối với cả dõi tác đầu vào và đối tác đầu ra.
2.1. Đồng bộ hóa quyết địnhHiện nay các sản phẩm rau quả của Việt Nam vẫn bị phàn nàn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, không đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, đây cũng chính là hậu quả của việc không thống nhất trong việc lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động trong chuỗi. Tỷ lệ nông sản sản xuất và tiêu thụ thông qua cơ chế liên kết nông dân và doanh nghiệp còn quá thấp. Theo kết quả khảo sát của tác giả, có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến xuất khẩu rau quả, nhưng phần lớn lại là mạnh ai nấy làm, ít có sự trao đổi, thống nhất về sản xuất và tiêu thụ giữa hai bên.
2.2. Hệ thõng thực hiện cộng tácHệ thống thực hiện cộng tác trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam được thể hiện thông qua việc đánh giá hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp chế biến. Đối với chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam thì các hợp đồng này chủ yếu được thực hiện qua một khâu trung gian là các thương lái. Theo báo cáo của Viện Cây ăn quả miền Nam, có 2,5% được kí kết trực tiếp giữa doanh nghiệp và người trồng, còn lại có tới 97,5% rau quả được tiêu thụ theo hợp đồng ký với thương lái, trung gian. Trước khi thu hoạch công ty sẽ mang sản phẩm đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm rồi mới tiến hành thu mua, và giá sẽ được xác định sau đó.
2.3. Khuyến khích liên kếtCác thành viên trong chuỗi thể hiện mong muốn được cộng tác nhưng việc khuyến khích liên kết không xuất hiện từ các thành viên trong mối quan hệ người trồng - nhà xuất khẩu rau quả mà chủ yếu được thúc đẩy thông qua các biện pháp, chính sách của Nhà nước, như hoàn thuế giá trị gia tăng cho rau quả xuất khẩu; hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường,... Nhằm khuyến khích liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản thuộc các dự án cánh đồng lớn theo quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngày 25 tháng 10 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp xuất khẩu, nông dân và tổ chức đại diện của nông dân, thay thế Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng.
2.4. Quy trình chuỗi cung ứng sáng tạoQuy trình này thể hiện sự thống nhất và linh hoạt trong việc thực hiện các hoạt động của chuỗi. Để 

Kinh tế Châu Ả - Thái Bình Dương (Tháng 5/ 2022) 41



NGHIÊN CỨU
RESEARCHđánh giá vấn đề này tác giả xin đi vào phân tích cụ thể về vấn đề truy suất nguồn gốc cho các sản phẩm rau quả xuất khẩu Việt Nam. Đối với các sản phẩm rau quả, người tiêu dùng nước ngoài ngày càng yêu cầu nhiều hơn về vấn đề vệ sinh toàn thực phẩm và thông tin minh bạch xuyên suốt giữa người trồng - nhà xuất khẩu - nhà nhập khẩu trong toàn chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, việc chuyển tải thông tin là không đơn giản bởi chuỗi cung ứng rất phức tạp với sự tham gia của nhiều thành phần.

2.5. Chia sẻ thông tinViệc phối hợp các các thông tin với nhau giữa các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu của Việt Nam khi xảy ra vấn đề đế cùng nhau giải quyết vẫn chưa hiệu quả, thường vẫn là sự phân chia trách nhiệm và vấn đề đó thuộc trách nhiệm của bên nào thì bên đó sẽ giải quyết. Việc có quá nhiều bên trung gian và giữa các bên trung gian này và bên người trồng và nhà xuất khẩu chưa có sự liên hệ trực tiếp với nhau gây ra sự chậm trễ và sai sót trong quá trình chia sẻ thông tin ngược và xuôi chuỗi cung ứng, thậm chí dẫn tới tình cảnh bên cung không nắm được cầu và bên cầu không nắm được cung, gây hệ quả là doanh nghiệp không có đủ thông tin để dự báo và lập kế hoạch cung ứng hiệu quả, ảnh hưởng đến phân phối và xuất khẩu.
3. Đánh giá thực trạng tính cộng tác trong 
chuỗi cung ứng rau qua xuất khâu Việt Nam

3.1. Thành côngTrong chuỗi cung ứng rau quả xuất khảu Việt Nam đã xuất hiện những biểu hiện của các yếu tố xây dựng tính cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi, cụ thể là các thành viên trong chuỗi đã có sự cộng tác ban đầu trong việc lên kế hoạch hoạt động của chuỗi. Một vài yếu tố đã có trường hợp điển hình đạt được những lợi ích nhất định như là việc ký kết hợp đồng canh tác và ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc. Các thành viên trong chuỗi cũng thể hiện mong muốn được cộng tác với các đối tác, đây là yếu tố rất quan trọng để thực hiện cộng tác trong chuỗi cung ứng, từ đó đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động của chuỗi cũng như phát triển hoạt động xuất khẩu rau quả Việt Nam.Bên cạnh đó, chính phủ tiếp tục có những động thái thúc đẩy liên kết giữa người trồng, tổ chức đại diện cho người trồng với nhà xuất khẩu thông qua các hoạt động liên kết xúc tiến thương mại tại Việt Nam và các hoạt động quảng bá sản phẩm rau quả tại nước ngoài.
3.2. Hạn chếKhông có sự chia sẻ thông tin trực tiếp giữa người trồng với nhà xuất khấu mà chủ yếu thông qua trung gian là các thương nhân thu mua. Nguồn 

thông tin bị chặn lại và không có sự kết nối liền mạch dẫn tới hai bên không thể chủ động dự báo và điều chỉnh quá trình quản lý khi có sự thay đổi bất ngờ trong hoạt động của một trong hai bên hoặc của thị trường. Bên cạnh đó, tốc độ đưa ra thị trường của sản phẩm rau quả cũng bị chậm lại do xuất hiện hiện tượng thương nhân thu mua trực tiếp kiểm soát thu mua, từ đây thương nhân thu mua có thể ép giá người nông dân.Hợp đồng canh tác đã xuất hiện nhưng chưa phát huy tác dụng là làm chặt chẽ các liên kết trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu. Hợp đồng không đảm bảo được lợi ích tối đa cho bên người trồng rau quả, vì mối liên hệ giữa người trồng và người xuất khẩu không được hình thành trực tiếp mà chủ yếu qua việc người trồng ký kết hợp đồng với nhiều bên trung gian rồi trung gian mới ký với nhà xuất khẩu dẫn tới người trồng dễ bị thiệt thòi.Chưa có sự đồng bộ hóa quyết định và khuyển khích liên kết giữa người trồng và nhà xuất khẩu. Đặc biệt là trong việc cộng tác để phát triển thị trường hay sản phẩm mới thì còn rất ít. Các doanh nghiệp xuất khẩu tự tìm thị trường hay nhu cầu cho sản phẩm mới sau đó mới quay lại tìm nguồn cung, hoặc người nông dân trồng rau quả tự phát triển sản phẩm mới sau đó mới đi tìm các doanh nghiệp để tìm thị trường xuất khẩu cho sản phẩm này.Vấn đề quy trình chuỗi cung ứng sáng tạo, cụ thể là hoạt động truy xuất nguồn gốc còn nhiều bất cập, số liệu chưa được cập nhật, ứng dụng công nghệ cũng chỉ mới ờ bước nghiên cứu và phát triển, chưa có khả năng đưa vào thực tể. Nền tảng của truy xuất nguồn gốc chưa được vững chắc, chưa thể tạo dòng thông tin xuyên suốt gắn kết được các thành viên trong chuỗi cung ứng rau quả xuất khẩu Việt Nam./.
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